
 Trước sắp xếp  Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm
 Tổng mức 

đầu tư 
Số DA

Đã giao trước 

sắp xếp
Số DA Đã giao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 2 2.297.391 900.000 1 444.000

I
DA ĐẦU TƯ CÔNG CẤP THÀNH PHỐ DO 

CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRƯỚC SẮP XẾP
2 2.297.391 900.000 1 444.000

1

Dự án thành phần II: Cải tạo, nâng cấp tuyến 

QL32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ 

Km47+500 đến Km53+400), huyện Ba Vì

1

Cam Thượng, 

Đông Quang, Chu 

Minh

Xã Quảng Oai

23/NQ-HĐND 23/9/2021; 

14/NQ-HĐND 04/7/2023; 

3375/QĐ-UBND 29/6/2024

    1.023.580        450.000 1   444.000  UBND huyện Ba Vì 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao 

thông thành phố Hà Nội

2

Dự án thành phần 1: Cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc 

lộ 32, đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ 

Km55+200 đến Km62+500), huyện Ba Vì

1

xã Thái Hòa, xã 

Phú Sơn, xã Vật 

Lại

Xã Vật Lại
23/NQ-HĐND 23/9/2021; 

14/NQ-HĐND 04/7/2023
    1.273.811        450.000  UBND huyện Ba Vì 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao 

thông thành phố Hà Nội

Ghi chú

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Chủ đầu tư sau sắp xếpChủ đầu tư đã được giao

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Kế hoạch vốn 

năm 2025

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư 

được duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QĐ 

phê duyệt quyết toán

Địa điểm xây dựng

1/1



Đơn vị : Triệu đồng

Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm
 Tổng mức đầu tư Số DA Đã giao Số DA Đã giao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 3.886.225,000 250.000,000 1 50.000,000 1 120.000,000

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 3.886.225,000 250.000,000 1 50.000,000 1 120.000,000

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp 1 3.886.225,000 250.000,000 1 50.000,000 1 120.000,000

1

Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải

phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông thuộc Dự án đầu tư cải tạo,

nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai.

1

P Yên Nghĩa, 

Phú Lương, 

Đồng Mai, 

Biên Giang

P. Yên Nghĩa
2027/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2024
3.886.225,000 250.000,000 1 50.000,000 1 120.000,000 UBND Q Hà Đông

Ban QLDA Đầu tư xây dựng 

công trình giao thông Thành 

phố

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân

tộc miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp

VI DA cấp xã sử dụng NS cấp huyện hỗ trợ mục tiêu trước sắp xếp

VII DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện trước sắp xếp

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 

TRƯỚC SẮP XẾP)

Ghi chú

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư/Nhiệm 

vụ khác đã được giao

Chủ đầu tư/ Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác mới sau 

sắp xếp

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài
Kế hoạch vốn năm 2025
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CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HÀ ĐÔNG TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng
CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ QĐ dự 

toán/ QĐ phê duyệt QT/ Nhiệm vụ khác
 Cập nhật Kế 

hoạch vốn trung 

hạn 5 năm 2021-

2025 

1/1



Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm
 Tổng mức đầu tư  Số DA KHV  Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 100.273 2.690 1 500

DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 100.273 2.690 1 500

DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp 
xếp

1 100.273 2.690 1 500

1
Xây dựng hầm đường bộ có kết hợp cho người đi bộ nối từ phố Trần 
Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm

1

P Lý Thái Tổ, 

Chương 

Dương

Hồng Hà
2129 22/6/22 726 

02/04/24
100.273 2.690              1 500

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng Quận

Ban QLDA 

ĐTXD công 

trình giao thông 

TP Hà Nội
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CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN HOÀN KIẾM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HĐND ngày  27/06/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 

Nhiệm vụ khác
 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Kế hoạch vốn năm 

2025

Chủ đầu tư đã 

được giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp



Trước sắp 

xếp

Sau sắp 

xếp

Số, ngày, tháng, 

năm

Tổng mức 

đầu tư

Số 

DA
KHV

Số 

DA
KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1 2.688.523 345.000 1 9.111 1 50.000 *

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1 2.688.523 345.000 1 9.111 1 50.000

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do

cấp huyện thực hiện trước sắp xếp
1 2.688.523 345.000 1 9.111 1 50.000 *

1

Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ

trợ và TĐC thực hiện GPMB trên địa

bàn huyện Chương Mỹ thuộc Dự án đầu 

tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba

La - Xuân Mai

1
Huyện 

Chương Mỹ

Phường 

Chương 

Mỹ, xã Phú 

Nghĩa, Xã 

Xuân Mai

1334/QĐ-UBND 

11/3/2024
2.688.523 345.000 1 9.111 1 50.000

UBND huyện Chương 

Mỹ

Ban QLDA ĐTXD 

công trình giao thông 

Thành phố

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ SỬ

DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

HỖ TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC SẮP

XẾP)

*

Đơn vị: Triệu đồng
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CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025  

CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN CHƯƠNG MỸ TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án
Số 

DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được 

duyệt/ QĐ dự toán/ QĐ phê 

duyệt QT/ Nhiệm vụ khác

Kế hoạch vốn năm 

2025

 Cập nhật 

Kế hoạch 

vốn trung 

hạn 5 năm 

2021-2025 

Kế hoạch vốn năm 

2024 kéo dài

Ghi chú

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác đã 

được giao

Chủ đầu tư/ Đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư/Nhiệm vụ khác 

mới sau sắp xếp

1/1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG (A+B) 2 187.301 35.000

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 2 187.301 35.000

I
DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện 

thực hiện trước sắp xếp
2 187.301 35.000

Xây dựng xây dựng tuyến đường số 3 vào trung tâm 

Khu đô thị mới Tây Hồ Tây
1

Cổ Nhuế 1, Xuân 

Tảo

Nghĩa Đô, Xuân 

Đỉnh

2148/QĐ-UBND2/5/2019; 

5442/QĐ-UBND 16/10/2015, 

2148/QĐ-UBND2/5/2019

127.273
UBND quận Bắc 

Từ Liêm

Ban QLDA 

ĐTXD công trình 

dân dụng Thành 

phố

Xây dựng xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm 

Khu đô thị mới Tây Hồ Tây
1

Cổ Nhuế 1, Xuân 

Tảo
Xuân Đỉnh

4882/QĐ-UBND 26/10/2012; 

2080/QĐ-UBND 21/5/2020, 

4203/QĐ-UBND17/9/2021

60.028 35.000
UBND quận Bắc 

Từ Liêm

Ban QLDA 

ĐTXD công trình 

dân dụng Thành 

phố

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới  thực hiện trước sắp xếp

III

DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát 

triển đồng bào dân tộc miền núi thực hiện trước 

sắp xếp

IV
PL1.4 DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực 

hiện trước sắp xếp

V
Chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ 

tiền thuê đất trả tiền một lần 

VI Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp

VII
DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện 

trước sắp xếp

B
DA CẤP XÃ SỬ DỤNG NS CẤP HUYỆN HỖ 

TRỢ MỤC TIÊU TRƯỚC SẮP XẾP

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN BẮC TỪ LIÊM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch vốn năm 2025

Số DAKHV KHV

Chủ đầu tư đã 

được giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài

Số DA

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND Thành phố)

Ghi chúSTT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán

1 / 1



1/1

Đơn vị: Triệu đồng

Trước sắp xếp Sau sắp xếp
Số, ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu 

tư 
 Số DA KHV  Số DA KHV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1   1.251.221,000       1.366,700 1          830,000 

A DỰ ÁN CẤP THÀNH PHỐ 1   1.251.221,000       1.366,700 1          830,000 

I DA đầu tư công cấp Thành phố do cấp huyện thực hiện trước sắp xếp

II
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

thực hiện trước sắp xếp

III
DA đầu tư xây dựng Chương trình MTQG phát triển đồng bào dân

tộc miền núi thực hiện trước sắp xếp

IV DA sử dụng NSTP hỗ trợ mục tiêu thực hiện trước sắp xếp

V Dự án sử dụng 100% NS Huyện trước sắp xếp 1   1.251.221,000       1.366,700 1          830,000 

1

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục công trình phục

vụ công cộng, thuộc Khu công viên văn hoá - vui chơi, giải trí, thể thao

quận Hà Đông

1
P. Hà Cầu+ 

kiến Hưng
P. Kiến Hưng

25/NQ-HĐND Ngày 

21/12/2023
  1.251.221,000       1.366,700 1          830,000 Ban QLDA ĐTXD

Ban QLDA ĐTXD 

HTKT và Nông nghiệp 

Hà Nội

VI DA cấp xã sử dụng NS cấp huyện hỗ trợ mục tiêu trước sắp xếp

VII DA ngân sách quận hỗ trợ ngân sách huyện trước sắp xếp

B

DỰ ÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỖ TRỢ XÃ (DỰ ÁN CẤP XÃ 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN HỖ TRỢ MỤC TIÊU 

TRƯỚC SẮP XẾP)

Ghi chú
Chủ đầu tư đã được 

giao
Chủ đầu tư sau sắp xếp

Kế hoạch vốn năm 2025
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CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 THÀNH PHỐ GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  

CÁC DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

BAN QLDA ĐTXD HTKT VÀ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND Thành phố)

STT Tên dự án Số DA

Địa điểm xây dựng

CTĐT/ QĐ DA đầu tư được duyệt/ 

QĐ dự toán/ QĐ phê duyệt QT/ 

Nhiệm vụ khác

 Cập nhật Kế 

hoạch vốn 

trung hạn 5 

năm 2021-

2025 

Kế hoạch vốn năm 2024 kéo 

dài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG 1                        35.778                              20.379                -                          -   1                        10.000 

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội 3 Hà Nội 1 Phường Tây Mỗ Xuân Phương

6037/QĐ-UBND 31/10/2016; 

3003/QĐ-UBND 07/7/2020; 

457/QĐ-SXD 05/7/2024

                       35.778                              20.379 1 10.000 Trung tâm bảo trợ xã hội 3

STT Tên dự án
Số dự 

án

Địa điểm xây dựng

Phụ lục 14

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 5 NĂM 2021-2025; NĂM 2025 VÀ NĂM 2024 KÉO DÀI SANG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO QUẬN NAM TỪ LIÊM TRƯỚC SẮP XẾP THỰC HIỆN

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 3 HÀ NỘI

(Kèm theo Nghị quyết số 423/NQ-HDDND ngày 27/6/2025 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2024 

kéo dài
Kế hoạch vốn năm 2025

Chủ đầu tư đã được 

giao

Chủ đầu tư sau 

sắp xếp

Trước sắp xếp Sau sắp xếp Số, ngày, tháng, năm Tổng mức đầu tư

Chủ trương/ Quyết định dự án đầu tư được 

duyệt/ QĐ phê duyệt dự toán/ QD phê duyệt 

quyết toán Cập nhật Kế hoạch 

vốn trung hạn 5 

năm 2021-2025
Số DA KHV Số DA KHV
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